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1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông :   Cho 
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vuông ở A ta có :
a) [image: image1.wmf]ABC
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Định lý Pitago : 
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c) AB. AC = BC. AH  
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e) BC = 2AM    
f) 
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g) b = a. sinB = a.cosC,  c = a. sinC = a.cosB,  a = 
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      b = c. tanB = c.cot C 

2. Hệ thức lượng trong tam giác thường:

        * Định lý Côsin:                   a2 = b2 + c2 - 2bc.cosA

        * Định lý Sin:                      
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3. Các công thức tính diện tích.

   a/ Công thức tính diện tích tam giác:
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 với
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      Đặc biệt :*
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vuông ở A : 
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        b/ Diện tích hình vuông :   S = cạnh x cạnh

        c/ Diện tích hình chữ nhật :   S = dài x rộng

        d/ Diện tích hình thoi : S = 
[image: image15.wmf]1
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        d/ Diện tích hình thang :   
[image: image16.wmf]1
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(đáy lớn + đáy nhỏ) x chiều cao 

        e/ Diện tích hình bình hành :   S = đáy x chiều cao 

        f/ Diện tích hình tròn :   
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4. Các hệ thức quan trọng trong tam giác đều:

                                                        [image: image18.png]
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A. QUAN HỆ SONG SONG

§1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG 

I. Định nghĩa:
	Đường thẳng và mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm nào chung.
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II.Các định lý:
	ĐL1:Nếu đường thẳng d không nằm trên mp(P) và song song với đường thẳng a nằm trên mp(P) thì đường thẳng d song song với mp(P)
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	ĐL2: Nếu đường thẳng a song song với mp(P) thì mọi mp(Q) chứa a mà cắt mp(P) thì cắt theo giao tuyến song song với  a.
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	ĐL3: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng song song với đường thẳng đó.
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§2.HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

I. Định nghĩa:
	Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm nào chung.
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II.Các định lý:

	ĐL1: Nếu mp(P) chứa hai đường thẳng a, b cắt nhau và  cùng song song với mặt phẳng (Q)  thì  (P) và (Q) song song với nhau.
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	ĐL2: Nếu một đường thẳng nằm một trong hai mặt phẳng song song thì song song với mặt phẳng kia.
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	ĐL3: Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) song song thì mọi mặt phẳng (R) đã cắt (P) thì phải cắt (Q) và các giao tuyến của chúng song song.
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B. QUAN HỆ VUÔNG GÓC
§1.ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
I.Định nghĩa:
	Một đường thẳng được gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng đó.
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II. Các định lý:

	ĐL1: Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau a và b cùng nằm trong mp(P) thì đường thẳng d vuông góc với mp(P).
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	ĐL2: (Ba đường vuông góc) Cho đường thẳng a không vuông góc với mp(P) và đường thẳng b nằm trong (P). Khi đó, điều kiện cần và đủ để b vuông góc với a là b vuông góc với hình chiếu a’ của a trên (P).
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§2.HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
I.Định nghĩa:
	Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900.


II. Các định lý:
	ĐL1:Nếu một mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.
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	ĐL2:Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau thì bất cứ đường thẳng a nào nằm trong (P), vuông góc với giao tuyến của (P) và (Q) đều vuông góc với mặt phẳng (Q). 
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	ĐL3: Nếu hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau và A là một điểm trong (P) thì đường thẳng a đi qua điểm A và vuông góc với (Q) sẽ nằm trong (P)
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	ĐL4: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba thì giao tuyến của chúng vuông góc với mặt phẳng thứ ba.
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§3.KHOẢNG CÁCH
	1. Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đường thẳng , đến 1 mặt phẳng:

 Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng a (hoặc  đến mặt phẳng (P)) là khoảng cách giữa hai điểm M và H, trong đó H là hình chiếu của điểm M trên đường thẳng a ( hoặc trên  mp(P))

                       d(O; a) = OH; d(O; (P)) = OH
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	2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song: 

Khoảng cách giữa đường thẳng a và mp(P) song song với a là khoảng cách từ một điểm nào đó của a đến mp(P).

                                d(a;(P)) = d(O; (P)) = OH
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	3. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song: 

là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

                                d((P);(Q)) = d(O; (P))  = OH
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	4.Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau: 

là độ dài đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng đó.

                               d(a;b) = AB
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§4.GÓC
	1. Góc giữa hai đường thẳng a và b 

là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng đi qua một điểm và lần lượt cùng phương với a và b. 
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	2. Góc giữa đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P) 

là góc giữa a và hình chiếu a’ của nó trên mp(P).

Đặc biệt: Nếu a vuông góc với mặt phẳng (P) thì ta nói rằng góc giữa đường thẳng a và mp(P) là 900.
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	3. Góc giữa hai mặt phẳng 

là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. 

   Hoặc là góc giữa 2 đường thẳng nằm trong 2 mặt phẳng cùng vuông góc với giao tuyến tại 1 điểm
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	4. Diện tích hình chiếu: Gọi S là diện tích của đa giác (H) trong mp(P) và S’ là diện tích hình chiếu (H’) của (H) trên mp(P’) thì 
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trong đó 
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là góc giữa hai mặt phẳng (P),(P’).
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A. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

I/ Các công thức thể tích của khối đa diện:
	1. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ:


              V= B.h 

    với B: diện tích đáy

           h: chiều cao  
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	a) Thể tích khối hộp chữ nhật:

               V = a.b.c 

với a,b,c là ba kích thước

b) Thể tích khối lập phương:

              V = a3 

với a là độ dài cạnh
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	2. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP:

                   V=
[image: image61.wmf]1
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    với  B: diện tích đáy

           h: chiều cao  
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	3. TỈ SỐ THỂ TÍCH TỨ DIỆN:

Cho khối tứ diện SABC và A’, B’, C’ là các điểm tùy ý lần lượt thuộc SA, SB, SC ta có:
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	4. THỂ TÍCH KHỐI CHÓP CỤT:
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với 
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Chú ý:

1/   Đường chéo của hình vuông cạnh a là  d = a
[image: image67.wmf]2

,  
Đường chéo của hình lập phương  cạnh a là d = a
[image: image68.wmf]3

, 

Đường chéo của hình hộp chữ nhật có 3 kích thước a, b, c là d = 
[image: image69.wmf]222
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2/  Đường cao của tam giác đều cạnh a là  h = 
[image: image70.wmf]a3

2


3/  Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều và các cạnh bên đều bằng  

     nhau ( hoặc có đáy là đa giác đều, hình chiếu của đỉnh trùng với tâm của đáy).

4/  Lăng trụ đều là lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

II/ Bài tập:

LOẠI 1:       THỂ TÍCH LĂNG TRỤ
Khối lăng trụ đứng có chiều cao hay cạnh đáy
1)  Dạng 1:  

Ví dụ 1:  Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác ABC  vuông cân tại A có  cạnh BC = a
[image: image71.wmf]2

 và  biết  A'B = 3a. Tính thể tích khối lăng trụ.
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	Lời giải:

Ta có


[image: image73.wmf]ABC
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 vuông cân tại A nên AB = AC = a

ABC A'B'C' là lăng trụ đứng 
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Vậy V = B.h = SABC .AA' = 
[image: image77.wmf]3
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Ví dụ 2:  Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD.A’B’C’D' có cạnh bên bằng  4a và đường chéo 5a.

Tính thể tích khối lăng trụ này.
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	Lời giải:

ABCD A'B'C'D' là lăng trụ đứng nên 

BD2 = BD'2 - DD'2 = 9a2 
[image: image79.wmf]BD3a
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ABCD là hình vuông 
[image: image80.wmf]3a
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Suy ra  B = SABCD = 
[image: image81.wmf]2
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Vậy V = B.h = SABCD.AA' = 9a3 


Ví dụ 3:  Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều cạnh  a = 4 và  biết  diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ.
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	Lời giải:

Gọi I là trung điểm BC .Ta có


[image: image83.wmf]V
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  Vậy : VABC.A’B’C’ = SABC .AA'= 
[image: image88.wmf]83




Ví dụ 5:  Cho hình hộp đứng có đáy là hình thoi cạnh a và có góc nhọn bằng  600 Đường chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của lăng trụ. Tính thể tích hình hộp .     
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	Lời giải:

Ta có tam giác ABD đều nên : BD = a

và  SABCD = 2SABD = 
[image: image89.wmf]2
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Theo đề bài BD' = AC = 
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 Vậy V = SABCD.DD' = 
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Bài tập: 

Bài 1: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều biết rằng tất cả các cạnh của lăng trụ bằng a. Tính thể tích và tổng diện tích các mặt bên của lăng trụ.ĐS: 
[image: image93.wmf]3
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Bài 2:  Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy là tứ giác đều cạnh a  biết rằng 
[image: image94.wmf]BD'a6

=

. Tính thể tích của lăng trụ.Đs: V = 2a3 

Bài 3:  Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A ,biết rằng chiều cao lăng trụ là 3a và mặt bên AA'B'B có đường chéo là 5a . Tính thể tích lăng trụ.Đs: V = 24a3
 2) Dạng 2: Lăng trụ đứng có góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Ví dụ 1: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với BA = BC = a ,biết A'B hợp với đáy ABC một góc 600. Tính thể tích lăng trụ.
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	Lời giải:

Ta có 
[image: image95.wmf]A'A(ABC)A'AAB&AB
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là hình chiếu của A'B trên đáy ABC . 

 Vậy 
[image: image96.wmf]¼
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 Vậy V = SABC.AA' = 
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Ví dụ 2: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông  tại A với AC = a , 
[image: image100.wmf]¼

ACB

= 60 o biết BC' hợp với (AA'C'C) một góc 300. Tính AC' và thể tích lăng trụ.
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[image: image102.wmf]o
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[image: image103.wmf]ABAC;ABAA'AB(AA'C'C)
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nên AC' là hình chiếu của BC' trên (AA'C'C).

Vậy góc[BC';(AA"C"C)] = 
[image: image104.wmf]¼
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 = 30o 
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[image: image107.wmf]ABC
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 là nửa tam giác đều nên 
[image: image108.wmf]2
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Ví dụ 3: Cho lăng trụ đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và đường chéo BD' của lăng trụ hợp với đáy ABCD một góc 300.  Tính thể tích và tổng diên tích của các mặt bên của lăng trụ .  
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	Lời giải:

Ta có ABCD A'B'C'D' là lăng trụ đứng nên ta có: 
[image: image111.wmf]DD'(ABCD)DD'BD
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 và BD là hình chiếu của BD' trên ABCD.

 Vậy góc [BD';(ABCD)] = 
[image: image112.wmf]¼
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Ví dụ 4: Cho hình hộp đứng ABCD A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh  a và 
[image: image116.wmf]¼

BAD

 = 60o biết AB' hợp với đáy (ABCD) một góc 30o. Tính thể tích của hình hộp.
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	 Lời giải:
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[image: image121.wmf]ABB'

V

vuông tạiB
[image: image122.wmf]o

BB'ABtan30a3

Þ==
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3) Dạng 3:  Lăng trụ đứng có góc giữa 2 mặt phẳng
Ví dụ 1: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với BA = BC = a , biết (A'BC) hợp với đáy (ABC) một góc  600 .Tính thể tích lăng trụ.

Hoạt động của giáo viên:
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	Lời giải:

Ta có 
[image: image125.wmf]A'A(ABC)&BCABBCA'B
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 Vậy 
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Ví dụ 2:  Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều . Mặt (A’BC) tạo với  đáy một góc 300 và diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể  tích khối lăng trụ.
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	Lời giải:
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 Vậy góc[(A'BC);)ABC)] =
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 Vậy VABC.A’B’C’ = CI.AI.A’A = x3 [image: image140.wmf]3


 Mà SA’BC = BI.A’I = x.2x = 8[image: image141.wmf]2
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 Do đó VABC.A’B’C’ = 8[image: image142.wmf]3




Ví dụ 3:  Cho lăng trụ tứ giác đều ABCD A'B'C'D' có cạnh đáy a và  mặt phẳng (BDC') hợp với đáy (ABCD) một góc 60o.Tính thể tích khối hộp chữ nhật. 
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	Lời giải:

Gọi O là tâm của ABCD . Ta có

ABCD là hình vuông nên
[image: image144.wmf]OCBD
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CC'
[image: image145.wmf]^

(ABCD) nên OC'
[image: image146.wmf]^

BD (đl 3
[image: image147.wmf]^

). Vậy góc[(BDC');(ABCD)] = 
[image: image148.wmf]¼

COC'

 = 60o 

 Ta có V = B.h = SABCD.CC'

ABCD là hình vuông nên SABCD = a2 


[image: image149.wmf]OCC'
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 vuông nên CC' = OC.tan60o =
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   Vậy V = 
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Ví dụ 4:  Cho hình hộp chữ nhật ABCD A'B'C'D' có AA' = 2a ; mặt phẳng (A'BC) hợp với đáy (ABCD) một góc 60o và A'C hợp với đáy (ABCD) một góc 30o. Tính thể tích khối hộp chữ nhật. 
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	Ta có AA' 
[image: image153.wmf](ABCD)
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AC là hình chiếu của A'C trên (ABCD) 
Vậy góc[A'C,(ABCD)] = 
[image: image154.wmf]¼
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Vậy góc[(A'BC),(ABCD)] = 
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4) Dạng 4:      Khối lăng trụ xiên
Ví dụ 1: Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , biết cạnh bên là 
[image: image166.wmf]a3

 và hợp với đáy ABC một góc 60o. Tính thể tích lăng trụ.
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	Lời giải:

Ta có 
[image: image168.wmf]C'H(ABC)CH
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 là hình chiếu của CC' trên (ABC)

 Vậy 
[image: image169.wmf]¼
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Ví dụ 2: Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết AA' hợp với đáy ABC một góc 60 .

1) Chứng minh rằng BB'C'C là hình chữ nhật.

2) Tính thể tích lăng trụ .
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	Lời giải:

1)  Ta có 
[image: image174.wmf]A'O(ABC)OA
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 là hình chiếu của AA' trên (ABC)

 Vậy 
[image: image175.wmf]¼
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 Ta có BB'CC' là hình bình hành ( vì mặt bên của lăng trụ)

 
[image: image176.wmf]AOBC
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 tại trung điểm H của BC nên 
[image: image177.wmf]BCA'H
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(đl 3 
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[image: image179.wmf]BC(AA'H)BCAA'
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 mà AA'//BB' nên 
[image: image180.wmf]BCBB'
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  Vậy BB'CC' là hình chữ nhật.

2) 
[image: image181.wmf]ABC
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Ví dụ 3: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình chữ nhật với AB = [image: image185.wmf]3

AD =[image: image186.wmf]7

.Hai mặt bên (ABB’A’) và (ADD’A’) lần lượt tạo với đáy những góc 450 và 600. Tính thể tích khối hộp nếu biết cạnh bên bằng 1.
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	Lời giải:
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Đặt A’H = x . Khi đó 

A’N = x : sin 600 = [image: image193.wmf]3
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Mà HM = x.cot 450 = x

Nghĩa là x = [image: image195.wmf]7
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LOẠI 2:       THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
1) Dạng 1:  Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
Ví dụ 1: Cho hình chóp SABC có SB = SC = BC = CA = a . Hai mặt (ABC)  và (ASC) cùng vuông góc với (SBC). Tính thể tích hình chóp .
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	Lời giải:

Ta có 
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Ví dụ 2: Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B với AC = a  biết SA vuông góc với đáy ABC và SB hợp với đáy một góc 60o.


1) Chứng minh các mặt bên là tam giác vuông . 


2) Tính thể tích hình chóp.
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	Lời giải:

 1) 
[image: image202.wmf]SA(ABC)SAAB&SAAC
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 mà 
[image: image203.wmf]BCABBCSB
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 ( đl 3 
[image: image204.wmf]^

).

Vậy các mặt bên chóp là tam giác vuông.

 2) Ta có
[image: image205.wmf]SA(ABC)AB
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 là hình chiếu của SB trên (ABC).

 Vậy góc[SB,(ABC)] = 
[image: image206.wmf]¼
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Ví dụ 3:  Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết  SA vuông góc với đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 60o. Tính thể tích hình chóp .
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	Lời giải:   M là trung điểm của BC,vì tam giác ABC đều nên 

AM 
[image: image213.wmf]^
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Vậy  góc[(SBC);(ABC)] = 
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Ví dụ 4: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình  vuông có cạnh a  và SA   vuông góc đáy ABCD và mặt bên (SCD)  hợp với đáy một góc 60o.


1) Tính thể tích hình chóp SABCD.


2) Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD).
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	Lời giải:   

1) Ta có 
[image: image222.wmf]SA(ABC)
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 và 
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 ( đl 3 
[image: image224.wmf]^
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Vậy góc[(SCD),(ABCD)] = 
[image: image225.wmf]¼
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 2) Ta dựng AH 
[image: image229.wmf]SD
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,vì CD
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 Vậy AH là khoảng cách từ A đến (SCD).
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2)  Dạng 2 :  Khối chóp có một mặt  bên vuông góc với đáy
 Ví dụ 1:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh a. Mặt bên  SAB là tam giác đều nằm trong mặt phẳng  vuông góc với đáyABCD.   

      1) Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AB.

2) Tính thể tích khối chóp SABCD.

	[image: image236.emf]�

a

�

H

�

D

�

C

�

B

�

A

�

S


	Lời giải:

1) Gọi H là trung điểm của AB.


[image: image237.wmf]SAB

V

 đều 
[image: image238.wmf]SHAB

Þ^


mà 
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Vậy H là chân đường cao của khối chóp.

2) Ta có tam giác SAB đều nên SA =
[image: image240.wmf]a3
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Ví dụ 2:  Cho tứ diện ABCD có ABC là tam giác đều ,BCD là tam giác vuông cân tại D ,  (ABC)
[image: image242.wmf]^

(BCD) và AD hợp với (BCD) một góc 60o. Tính thể tích tứ diện ABCD.

	[image: image243.emf]�
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	Lời giải:

Gọi H là trung điểm của BC.

Ta có tam giác ABC đều nên AH
[image: image244.wmf]^

(BCD) , mà (ABC) 
[image: image245.wmf]^

 (BCD) 
[image: image246.wmf]Þ

 AH 
[image: image247.wmf](BCD)

^

.

Ta có AH
[image: image248.wmf]^

HD
[image: image249.wmf]Þ

AH = AD.tan60o =
[image: image250.wmf]a3


& HD = AD.cot60o =
[image: image251.wmf]a3

3



[image: image252.wmf]BCD
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V

BC = 2HD = 
[image: image253.wmf]2a3
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 V = 
[image: image254.wmf]3
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Ví dụ 3:  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, có BC = a. Mặt bên  SAC vuông góc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với mặt đáy một góc 450.

a) Chứng minh rằng chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AC.

b) Tính thể tích khối chóp SABC.

	[image: image255.emf]45
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	a) Kẻ SH [image: image256.wmf]^

BC vì mp(SAC)[image: image257.wmf]^

mp(ABC) nên SH[image: image258.wmf]^

mp(ABC). 
Gọi I, J là hình chiếu của H trên AB và BC [image: image259.wmf]Þ

 SI[image: image260.wmf]^

AB, SJ[image: image261.wmf]^

BC, theo giả thiết 
[image: image262.wmf]¼
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Ta có: [image: image263.wmf]HJ

HI

SHJ

SHI

=

Þ

D
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D

nên BH là đường phân giác của 
[image: image264.wmf]ABC

V

ừ đó suy ra H là trung điểm của AC.

b) HI = HJ = SH =[image: image265.wmf]2
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[image: image266.wmf]Þ

VSABC=[image: image267.wmf]12
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3)  Dạng 3 :  Khối chóp đều
Ví dụ 1:  Cho chóp tam giác đều  SABC cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Chứng minh rằng chân đường cao kẻ từ S của hình chóp là tâm của tam giác đều ABC.Tính thể tích chóp đều SABC .


	\
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	Lời giải:

Dựng SO
[image: image269.wmf]^

(ABC) Ta có SA = SB = SC suy ra OA = OB = OC

Vậy O là tâm của tam giác đều ABC.

Ta có tam giác ABC đều nên 

   AO = 
[image: image270.wmf]22a3a3
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[image: image271.wmf]2
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[image: image272.wmf]a11
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[image: image273.wmf]3
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Ví dụ 2:Cho khối chóp tứ giác SABCD  có tất cả các cạnh có độ dài bằng a . 

1) Chứng minh rằng SABCD là chóp tứ giác đều.


2) Tính thể tích khối chóp SABCD.

	[image: image274.emf]�
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	Lời giải:

Dựng SO [image: image275.wmf]^

(ABCD)

Ta có SA = SB = SC = SD nên

OA = OB = OC = OD[image: image276.wmf]Þ

ABCD là hình thoi có đường tròn ngoại tiếp nên ABCD là hình vuông .

Ta có SA2 + SB2 = AB2 +BC2 = AC2 nên [image: image277.wmf]ASC

V

vuông tại S [image: image278.wmf]2

2

a

OS

Þ=



[image: image279.wmf]Þ
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Vậy 
[image: image281.wmf]3

a2

V

6

=




Ví dụ 3:  Cho khối tứ diện đều ABCD cạnh bằng a, M là trung điểm DC. 

a) Tính thể tích khối tứ diện đều ABCD.

b)Tính khoảng cách từ M đến mp(ABC). Suy ra thể tích hình chóp MABC.

	[image: image282.emf]�
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	Lời giải:

a) Gọi O là tâm của [image: image283.wmf]ABC
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b) Kẻ MH// DO, khoảng cách từ M đến mp(ABC) là MH

          [image: image291.wmf]16
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Vậy 
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4)  Dạng 4 :      Khối chóp & phương pháp tỷ số thể tích
Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông cân ở B, [image: image294.wmf]2

ACa

=

, SA vuông  góc với đáy ABC , [image: image295.wmf]SAa

=



1) Tính thể tích của khối chóp S.ABC.


2) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, mặt phẳng ([image: image296.wmf]a

) qua AG và song song   

           với BC cắt SC, SB lần lượt tại M, N. Tính thể tích của khối chóp S.AMN
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	Lời giải:

a)Ta có: [image: image298.wmf].
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  và [image: image299.wmf]SAa
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  + [image: image300.wmf]âó:2
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b)  Gọi I là trung điểm BC.

     G là trọng tâm,ta có : [image: image303.wmf]2

3

SG

SI

=


    [image: image304.wmf]a
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 MN// BC  [image: image306.wmf]2
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Ví dụ 2: Cho tam giác ABC vuông cân ở A và [image: image309.wmf]ABa

=

. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho [image: image310.wmf]CDa

=

. Mặt phẳng qua C vuông góc với  BD, cắt BD tại F và cắt AD tại E.

a) Tính thể tích khối tứ diện ABCD.

b) Chứng minh [image: image311.wmf]()
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c) Tính thể tích khối tứ diện CDEF
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	Lời giải:

a) Tính [image: image313.wmf]ABCD

V

: 
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b) Tacó: [image: image315.wmf],

ABACABCD
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c) Tính [image: image320.wmf]EF
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Ví dụ 3:  Cho khối chóp tứ giác đều SABCD. Một mặt phẳng [image: image328.wmf])

(

a

qua A, B và trung điểm M  của SC . Tính tỉ số thể tích của hai phần khối chóp bị  phân chia bởi mặt phẳng đó.
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	Lời giải:

Kẻ MN // CD (N [image: image330.wmf])

SD

Î

thì hình thang ABMN là thiết diện của khối chóp khi cắt bởi mặt phẳng (ABM).
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 Mà VSABMN = VSANB + VSBMN = [image: image333.wmf]SABCD
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Ví dụ 4: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với đáy góc [image: image336.wmf]60

o

. Gọi M là trung điểm SC. Mặt phẳng đi qua AM và song song với BD, cắt SB tại E và cắt SD tại F. 

a) Hãy xác định mp(AEMF)

b) Tính thể tích khối chóp S.ABCD

c) Tính thể tích khối chóp S.AEMF

	

	Lời giải:

a) Gọi [image: image337.wmf]ISOAM
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. Ta có (AEMF) //BD [image: image338.wmf]Þ

EF // BD

b) [image: image339.wmf].DD
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với [image: image340.wmf]2
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[image: image341.wmf]SOA

V

 có : [image: image342.wmf]6
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  Vậy : [image: image343.wmf]3
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c) Phân chia chóp tứ giác ta có

[image: image344.wmf].EMF
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 [image: image345.wmf].
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Ví dụ 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc đáy, [image: image352.wmf]2

SAa

=

. Gọi B’, D’ là hình chiếu của A lần lượt lên SB, SD. Mặt phẳng (AB’D’) cắt SC tại C’.
a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

b)  Chứng minh [image: image353.wmf]('')
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c) Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’
	

	a) Ta có: [image: image354.wmf]3
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b) Ta có [image: image355.wmf]()'
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    & [image: image356.wmf]'
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Suy ra:[image: image357.wmf]'()
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    nên AB'
[image: image358.wmf]^

SC .Tương tự AD'
[image: image359.wmf]^

SC.

    Vậy SC 
[image: image360.wmf]^
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SABC

V

: Ta có: [image: image363.wmf]''

''

.(*)

SABC

SABC

V

SBSC

VSBSC

=


    [image: image364.wmf]SAC

D

vuông cân nên [image: image365.wmf]'1

2

SC

SC

=


    Ta có: [image: image366.wmf]222

2222

'222

33

SBSAaa

SBSBSAABa

====

+


    Từ[image: image367.wmf]''

1

(*)

3

SABC

SABC

V

V

Þ=


               [image: image368.wmf]33

''

122

.

339

SABC

aa

V

Þ==


+ [image: image369.wmf]3

.'''.''

22

2

9

SABCDSABC

a

VV

==



















2

_1545237063.unknown

_1545237127.unknown

_1545237159.unknown

_1545237176.unknown

_1545237184.unknown

_1545237192.unknown

_1545237200.unknown

_1545237204.unknown

_1545237206.unknown

_1545237208.unknown

_1570258937.unknown

_1545237207.unknown

_1545237205.unknown

_1545237202.unknown

_1545237203.unknown

_1545237201.unknown

_1545237196.unknown

_1545237198.unknown

_1545237199.unknown

_1545237197.unknown

_1545237194.unknown

_1545237195.unknown

_1545237193.unknown

_1545237188.unknown

_1545237190.unknown

_1545237191.unknown

_1545237189.unknown

_1545237186.unknown

_1545237187.unknown

_1545237185.unknown

_1545237180.unknown

_1545237182.unknown

_1545237183.unknown

_1545237181.unknown

_1545237178.unknown

_1545237179.unknown

_1545237177.unknown

_1545237168.unknown

_1545237172.unknown

_1545237174.unknown

_1545237175.unknown

_1545237173.unknown

_1545237170.unknown

_1545237171.unknown

_1545237169.unknown

_1545237163.unknown

_1545237166.unknown

_1545237167.unknown

_1545237165.unknown

_1545237161.unknown

_1545237162.unknown

_1545237160.unknown

_1545237143.unknown

_1545237151.unknown

_1545237155.unknown

_1545237157.unknown

_1545237158.unknown

_1545237156.unknown

_1545237153.unknown

_1545237154.unknown

_1545237152.unknown

_1545237147.unknown

_1545237149.unknown

_1545237150.unknown

_1545237148.unknown

_1545237145.unknown

_1545237146.unknown

_1545237144.unknown

_1545237135.unknown

_1545237139.unknown

_1545237141.unknown

_1545237142.unknown

_1545237140.unknown

_1545237137.unknown

_1545237138.unknown

_1545237136.unknown

_1545237131.unknown

_1545237133.unknown

_1545237134.unknown

_1545237132.unknown

_1545237129.unknown

_1545237130.unknown

_1545237128.unknown

_1545237095.unknown

_1545237111.unknown

_1545237119.unknown

_1545237123.unknown

_1545237125.unknown

_1545237126.unknown

_1545237124.unknown

_1545237121.unknown

_1545237122.unknown

_1545237120.unknown

_1545237115.unknown

_1545237117.unknown

_1545237118.unknown

_1545237116.unknown

_1545237113.unknown

_1545237114.unknown

_1545237112.unknown

_1545237103.unknown

_1545237107.unknown

_1545237109.unknown

_1545237110.unknown

_1545237108.unknown

_1545237105.unknown

_1545237106.unknown

_1545237104.unknown

_1545237099.unknown

_1545237101.unknown

_1545237102.unknown

_1545237100.unknown

_1545237097.unknown

_1545237098.unknown

_1545237096.unknown

_1545237079.unknown

_1545237087.unknown

_1545237091.unknown

_1545237093.unknown

_1545237094.unknown

_1545237092.unknown

_1545237089.unknown

_1545237090.unknown

_1545237088.unknown

_1545237083.unknown

_1545237085.unknown

_1545237086.unknown

_1545237084.unknown

_1545237081.unknown

_1545237082.unknown

_1545237080.unknown

_1545237071.unknown

_1545237075.unknown

_1545237077.unknown

_1545237078.unknown

_1545237076.unknown

_1545237073.unknown

_1545237074.unknown

_1545237072.unknown

_1545237067.unknown

_1545237069.unknown

_1545237070.unknown

_1545237068.unknown

_1545237065.unknown

_1545237066.unknown

_1545237064.unknown

_1545237029.unknown

_1545237046.unknown

_1545237055.unknown

_1545237059.unknown

_1545237061.unknown

_1545237062.unknown

_1545237060.unknown

_1545237057.unknown

_1545237058.unknown

_1545237056.unknown

_1545237051.unknown

_1545237053.unknown

_1545237054.unknown

_1545237052.unknown

_1545237048.unknown

_1545237049.unknown

_1545237047.unknown

_1545237037.unknown

_1545237042.unknown

_1545237044.unknown

_1545237045.unknown

_1545237043.unknown

_1545237040.unknown

_1545237041.unknown

_1545237039.unknown

_1545237033.unknown

_1545237035.unknown

_1545237036.unknown

_1545237034.unknown

_1545237031.unknown

_1545237032.unknown

_1545237030.unknown

_1545237013.unknown

_1545237021.unknown

_1545237025.unknown

_1545237027.unknown

_1545237028.unknown

_1545237026.unknown

_1545237023.unknown

_1545237024.unknown

_1545237022.unknown

_1545237017.unknown

_1545237019.unknown

_1545237020.unknown

_1545237018.unknown

_1545237015.unknown

_1545237016.unknown

_1545237014.unknown

_1545237005.unknown

_1545237009.unknown

_1545237011.unknown

_1545237012.unknown

_1545237010.unknown

_1545237007.unknown

_1545237008.unknown

_1545237006.unknown

_1545237001.unknown

_1545237003.unknown

_1545237004.unknown

_1545237002.unknown

_1545236999.unknown

_1545237000.unknown

_1545236998.unknown

